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   Đơn vị : Trường Đại học Khoa học 

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  CẤP  ĐẠI HỌC
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Một số vấn đề về bài toán đồng hóa dữ kiện
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	5. THỜI GIAN THỰC HIỆN      24  tháng

                             Từ  tháng   01    năm   2013    đến  tháng  12    năm 2014

	6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
Tên cơ quan: trường Đại học Khoa học

Điện thoại: (0280) 3746982

E-mail: contact@tnus.edu.vn

Địa chỉ: Quyết thắng – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì: PGS. TS Nông Quốc Chinh

	7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

           Họ và tên:    Nguyễn Thị Ngọc Oanh       

           Học hàm, học vị:  Thạc sĩ                                                

           Địa chỉ cơ quan: Quyết thắng – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên                                             

           Điện thoại cơ quan:  (0280)3746982                                       

           Di động:       0912864589                                                             

           E-mail: oanhntn.tn@gmail.com
	Năm sinh: 1985

Đối tượng ưu tiên
: Nghiên cứu sinh

Địa chỉ nhà riêng: Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Điện thoại nhà riêng : (0280)3820936     

Fax: 

                  

	8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác và

lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể  được giao
	Chữ ký

	1


	Nguyễn Thị Ngọc Oanh


	Đơn vị: Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

- Chuyên môn: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Toán ứng dụng
	Chủ nhiệm 

đề tài
	

	2
	Bùi Việt Hương
	Đơn vị: Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

- Chuyên môn: Giải tích
	Thành viên nghiên cứu
	


	3
	Cao Thị Hồng
	Đơn vị: Phòng QLKH&HTQT, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
	Thư kí hành chính của đề tài
	

	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 

	Tên đơn vị

trong và ngoài nước
	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	Viện Toán học
	Định hướng nghiên cứu, seminar, hợp tác nghiên cứu
	GS.TSKH Đinh Nho Hào



	10.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

10.1. Ngoài nước 
Trong lý thuyết dự báo, bài toán đầu tiên xuất hiện là bài toán đồng hóa dữ kiện. Đồng hóa dữ liệu là bài toán từ những quan sát của quá trình ở thời điểm hiện tại, ta cần xác định lại điều kiện ban đầu từ đó đưa ra những dự đoán về sự tiến hóa của quá trình. Trên thế giới có nhiều nhà toán học nổi tiếng nghiên cứu về bài toán đồng hóa và đã đạt được một số kết quả nhất định đối với phương trình tuyến tính và phương trình phi tuyến đơn giản như: Agoshkov, Lion, Marchuk, Parmuzin, Shutyaev (xem [1, 2, 3, 4, 5]). Tuy nhiên đồng hóa dữ kiện vẫn là bài toán đặt ra nhiều thách thức cho các nhà toán học đương đại. Thực tế là các phương pháp chỉnh cho bài toán phi tuyến chưa có nhiều kết quả và khi giải số thì thường gặp những bài toán có số chiều rất lớn (hơn 108 biến). Vì thế đây là một vấn đề mở đòi hỏi những nỗ lực hơn nữa.

Tài liệu tham khảo
 [1] V. I. Agoshkov and G. I. Marchuk (1993), On solvability and numerical solution of data assimilation problems. Russ. J. Numer. Analys. Math. Modelling, 8, pp. 1-16.      

[2] G. I. Marchuk (1994), Adjoint Equation and Analysis of Complex Systems. Institute of Numerical Mathematics, Russian Academy of Siciences, Moscow, Russia, 295.

[3] J. L. Lions, Optimal Control of Systems Governed by Partial Differential Equations. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York 1971.

[4] E. I. Parmuzin and V. P. Shutyaev, Variational data assimilation for a nonstationary heat conduction problem with nonlinear diffusion (2005), Russ. J. Numer. Anal. Math. Modelling, 20(1), pp. 81-95.

[5] E. I. Parmuzin and V. P. Shutyaev (2006), Numerical solution of the problem on reconstructing the initial condition for semilinear parabolic equation.  Russ. J. Numer. Anal. Math. Modelling, 21(4), pp. 375-393.

10.2. Trong nước 
Đã có một số nhà toán học trong nước nghiên cứu phương trình elliptic, parabolic và bài toán đồng hóa dữ kiện. Điển hình như nhóm nghiên cứu thuộc Viện Toán học (GS. TSKH Đinh Nho Hào, GS. TSKH Trần Đức Vân, TS Nguyễn Minh Hiền (xem [1, 2])), nhóm nghiên cứu ở Viện công nghệ thông tin (PGS. TS Đặng Đình Áng (xem [3, 4])), nhóm nghiên cứu Toán ứng dụng tại Đại học Thái Nguyên (Ths Bùi Việt Hương, Ths Nguyễn Thị Ngọc Oanh). Vì vậy việc thực hiện đề tài nghiên cứu này là cần thiết và khả thi.

   Dưới đây là một số kết quả trong hướng nghiên cứu của đề tài do các tác giả trong nước thực hiện:

[1] Dinh Nho Hao, Pham Minh Hien, H. Sahli (2007), Stability results for a Cauchy problem for an elliptic equation, Inverse Problems, 23, pp. 421-461.

[2] Dinh Nho Hao, T. Johansson,  D. Lesnic, Pham Minh Hien (2010),  A variational method for a Cauchy problem for elliptic equations, Journal of Algorithms and Computational Technology, 4, pp. 89-119.

[3]  Dang Đinh Ang, L. K. Vy (1995), Domain identification for Harmonic Function, Acta Applicandae Mathematicae, 38, pp. 217-238.
[4]  Dang Duc Trong, Dang Dinh Ang (2000),  Domain identification for semilinear elliptic equations in the plane: the zero flux case. Z. Anal. Anwendungen, 19(1), pp. 109-120.

10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

[1] Ng. T. N. Oanh, The convergence of Galerkin method for data assimilation problem in the perturbed observation condition, East-West Journal of Mathematics, 2(2011), pp. 133-138.

	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Bài toán đồng hóa dữ kiện là một trong những vấn đề quan trong của toán học ứng dụng, thường xuyên xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghệ, địa vật lý, y học, thủy động học. Đó là những bài toán khi các dữ liệu của quá trình vật lý không đo đạc trực tiếp được mà ta phải xác định chúng từ những mô hình sẵn có thông qua những đo đạc gián tiếp. Việc này gặp rất nhiều khó khăn vì các bài toán khi nghiên cứu thường đặt không chỉnh, theo nghĩa một sai khác nhỏ của dữ kiện đầu vào có thể dẫn tới sai khác rất lớn của nghiệm và thông thường chúng có độ phi tuyến rất cao. Đây là vấn đề thời sự, đang được quan tâm nghiên cứu bởi nhiều nhà toán học trong và ngoài nước như: GS. TSKH Đinh Nho Hào, Le Dimet, Puel, Marchuk, Parmuzin…Mô hình toán học của các hiện tượng tự nhiên thường phải bỏ qua nhiều tham biến và đơn giản hoá các ràng buộc, hơn nữa tham số và các điều kiện xuất hiện trong mô hình thường chứa nhiều sai số khác nhau. Do vậy trong từng trường hợp cụ thể ta phải chính xác lại mô hình, đồng thời đưa ra những dự báo về sự tiến hoá tự nhiên của nó sau một vài tác động thực tế. Đồng hoá dữ kiện sẽ đưa ra cho ta một ước lượng tốt nhất cho trạng thái ban đầu của quá trình mà ta muốn nghiên cứu để từ đó đưa ra những dự báo tiếp theo về sự tiến hoá của mô hình.

	

	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Mục tiêu của đề tài là tìm ra một số kết quả mới, có ý nghĩa khoa học về bài toán đồng hóa dữ kiện, đặc biệt là bài toán ngược thời gian cho phương trình dạng Parabolic cho quá trình truyền nhiệt;

- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ giảng dạy chuyên ngành Toán ứng dụng tại Đại học Thái Nguyên; Phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện một phần Luận án Tiến sĩ của chủ nhiệm đề tài; Mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Đại học Thái Nguyên với các cơ sở nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước.

	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu:

Nghiên cứu bài toán đồng hóa dữ kiện, bài toán đồng hóa dữ kiện cho phương trình parabolic, các phương pháp số giải gần đúng bài toán, lập trình thử nghiệm trên máy tính bằng các ngôn ngữ lập trình hiện đại

13.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Lĩnh vực nghiên cứu của đề tài thuộc chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân.

	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận: Để đạt được mục tiêu của đề tài, trên cơ sở nắm vững lý thuyết về liên quan tới giải tích hàm, phương trình vi phân, phương trình tích phân, không gian Sobolev, giải tích số,..., nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành những nghiên cứu trong các trường hợp cụ thể dựa trên những nghiên cứu trước đó về bài toán

14.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết, rời rạc hóa bài toán bằng phương pháp splitting; gradient liên hợp; phân tích trực giao chính.

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1. Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết)

15.1.1) Đặt vấn đề: Bài toán đồng hóa dữ kiện xuất hiện khá thường xuyên trong lý thuyết truyền nhiệt, khi ta cần xác định lại nhiệt độ tại một thời điểm nào đó trong qua khứ thông qua những đo đạc tại thời điểm hiện tại, phương trình truyền nhiệt xét ở đây là một phương dạng parabolic. 
Cho 
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 là một toán tử (tuyến tính hoặc phi tuyến), 

. Xét bài toán tiến hóa sau đây: Tìm 
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Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khi giá trị của 

 tại thời điểm 
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và ta phải xác định lại lời giải của bài toán  khi 

, tức là xác định lại giá trị ban đầu.

Thông thường ta sẽ tiếp cận bài toán ở hai khía cạnh: nghiên cứu các tính chất lý thuyết định tính; nghiên cứu phương pháp số giải gần đúng bài toán. Các vấn đề đặt ra ở đây là:

i) đưa ra đánh giá tiên nghiệm cho bài toán;

ii) nghiên cứu phương pháp xấp xỉ để giải bài toán và chứng minh tính hội tụ của phương pháp;

iii) giải số thử nghiệm trên máy tính bằng các ngôn ngữ lập trình.

15.1.2) Định hướng nghiên cứu: Sử dụng và phát triển các phương pháp đã được nghiên cứu trong các công trình đã công bố, cụ thể

i) Nghiên cứu phương pháp splitting cho phương trình parabolic ngược với hệ số phụ thuộc thời gian;

ii) Chứng minh tính tồn tại nghiệm của bài toán đồng hóa biến phân;

ii) Nghiên cứu các phương pháp phân số nhằm giải số thử nghiệm bài toán trên máy tính bằng các ngôn ngữ lập trình hiện đại.
15.2. Tiến độ thực hiện:

	Stt


	Các nội dung, 

công việc thực hiện
	Sản phẩm


	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1


	Nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu
	Các tài liệu và các đề cương nghiên cứu
	01/2013-03/2013


	Chủ nhiệm đề tài

	2
	Seminar 1: Tổng quan về bài toán đồng hóa dữ kiện
	Thuyết trình, thảo luận, viết báo cáo cho các seminar
	01/2013-04/2013
	Chủ nhiệm đề tài

	3
	Seminar 2: Bài toán đồng hóa cho phương trình parabolic
	Thuyết trình,  thảo luận, viết báo khoa học cho hội nghị ngành
	04/2013-10/2013
	Chủ nhiệm đề tài, 

Bùi Việt Hương

	4
	Seminar 3: Rời rạc hóa bài toán, thử nghiệm bằng các ngôn ngữ lập trình
	Thuyết trình, thảo luận, và viết bài báo khoa học
	10/2013-03/2014
	Chủ nhiệm đề tài, 
Bùi Việt Hương

	5
	Seminar 4: Phương pháp splitting cho phương trình parabolic ngược với hệ số phụ thuộc thời gian
	Thuyết trình, thảo luận, viết bài báo khoa học
	03/2014-07/2014
	Chủ nhiệm đề tài

	6
	Viết báo cáo tổng kết đề tài và nghiệm thu các cấp
	Bản báo cáo tổng kết đề tài
	10/2014-12/2014
	Các thành viên đề tài

	7
	Một phần luận án tiến sĩ
	Hoàn thành một phần nội dung luận án tiến sĩ
	01/2013-12/2014
	Chủ nhiệm đề tài đang là NCS

	8
	Hướng dẫn đề tài NCKH của sinh viên và khoá luận tốt nghiệp đại học
	01 khoá luận tốt nghiệp đại học và 01 đề tài sinh viên NCKH bảo vệ thành công
	01/2013-10/2014
	Các thành viên của đề tài

	16. SẢN PHẨM  

16.1.  Sản phẩm khoa học

	Sách
	Số lượng
	Báo, Báo cáo
	Số lượng

	Sách chuyên khảo
	
	Bài báo đăng tạp chí nước ngoài
	01

	Sách tham khảo
	
	Bài báo đăng tạp chí trong nước 
	01

	Giáo trình
	
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
	

	16.2.  Sản phẩm đào tạo

	Loại 
	Nghiên cứu sinh
	Cao học
	Đề tài sinh viên NCKH 

	Số lượng
	
	
	01 khóa luận và 01 đề tài SV NCKH

	16.3.  Sản phẩm ứng dụng (tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng)

	16.4. Sản phẩm khác

	17. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội)

	18. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí: 42.000.000đ

Trong đó:

    Ngân sách Nhà nước:   42.000.000đ    Các nguồn kinh phí khác:  0đ

Nhu cầu kinh phí từng năm:

 - Năm 2013: 15.000.000đ                             - Năm 2014: 27.000.000đ

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu).  Đơn vị tính:  đồng

	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác
	

	1
	Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài
	
	29.400.000
	29.400.000
	0
	

	1.1
	Xây dựng thuyết minh chi tiết
	1/2013-3/2013
	1.000.000
	1.000.000
	
	

	1.2
	Thực hiện 04 chuyên đề nghiên cứu,  seminar và viết các bài báo khoa học: 
	1/2013-10/2014


	17.000.000
	17.000.000
	
	

	
	Chuyên đề 1: Tổng quan về bài toán đồng hóa dữ kiện
	1/2013-4/2013
	3.000.000
	3.000.000
	
	

	
	Chuyên đề 2:  Bài toán đồng hóa cho phương trình parabolic
	4/2013-10/2013
	5.400.000
	5.400.000
	
	

	
	Chuyên đề 3: Rời rạc hóa bài toán, thử nghiệm bằng các ngôn ngữ lập trình
	10/2013-3/2014
	6.400.000
	6.400.000
	
	

	
	Chuyên đề 4: Phương pháp phân tích trực giao chính (proper orthogonal decomposision)
	3/2014-7/2014
	3.000.000
	3.000.000
	
	

	1.3
	Thù lao viết các bài báo khoa học 
	1/2013- 12/2014
	1.000.000
	1.000.000
	
	

	1.4
	Thù lao trách nhiệm cho chủ nhiệm đề tài 
	1/2013-12/2014
	7.200.000
	7.200.000
	
	

	1.5
	Thù lao trách nhiệm cho thư kí hành chính
	1/2013-12/2014
	1.200.000
	1.200.000
	
	

	1.6
	Viết báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết, 
	7/2014 – 12/2014
	2.000.000
	2.000.000
	
	

	2
	Mua tài liệu, số liệu, dịch tài liệu, in ấn
	1/2013-12/2014
	1.000.000
	1.000.000
	0
	

	
	- Mua tài liệu, dịch tài liệu;

- In ấn hồ sơ nghiệm thu
	
	
	
	
	

	3
	Công tác phí
	1/2013-12/2014
	2.500.000
	2.500.000
	0
	

	4
	Hội nghị, hội thảo khoa học

Tổ chức hội thảo khoa học nội bộ của đề tài nhằm thảo luận chuyên môn nhóm nghiên cứu.
	1/2013-12/2014
	4.200.000
	4.200.000
	0
	

	5
	Quản lý chung của cơ quan chủ trì
	
	2.100.000
	2.100.000
	0
	

	6
	Nghiệm thu chính thức
	10/2014-12/2014
	2.000.000
	2.000.000
	0
	

	
	Tổng cộng kinh phí
	
	42.000.000
	42.000.000
	0
	

	Ngày……tháng……năm……

Cơ quan chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)
Ngày……tháng……năm……

Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ và tên)

ThS. NCS Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Ngày……tháng……năm……
Cơ quan chủ quản duyệt

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




� Nghiên cứu sinh, ứng viên GS, PGS
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